
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định 

chi tiết và quy định các nội dung khác được giao tại các Nghị định, Nghị 

quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3868/TTr-STP ngày 22  

tháng 9 năm 2025 về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành quy định chi tiết, quy định các nội dung khác được giao tại các 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục quyết định của Ủy 

ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết và quy định các nội dung khác được 

giao tại các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quyết định này, các sở, ngành được phân công là cơ quan chủ 

trì soạn thảo theo Danh mục có trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện việc xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân 

Thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, trình tự, thủ tục theo Luật 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung ngày 

25 tháng 6 năm 2025), Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) và thời hạn được giao theo Danh mục. 

b) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, chế độ đã quy định. 

2. Giao Sở Nội vụ tham mưu việc xử lý trách nhiệm các sở, ngành trong 

trường hợp chậm tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết so với tiến độ 

được giao tại Danh mục. 

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Quyết định này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- VPUB: các PCVP; 

- Các Phòng NCTH; 

- Lưu: VT, (NCPC/Kh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ 



 
 

 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ QUY ĐỊNH 

CÁC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

I. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

01 Quyết 

định 

Quy định quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa theo Nghị 

định số 84/2024/NĐ-CP ngày 

10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ về thí điểm phân cấp quản 

lý nhà nước một số lĩnh vực 

cho chính quyền Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Điều 7 Nghị định số 84/2024/NĐ-

CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ 

về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính 

quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Năm 2025 

02 Quyết 

định 

Quy định cơ quan tiếp nhận, 

trả kết quả giải quyết và cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan có 

liên quan khi giải quyết thủ tục 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất theo quy định trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 

của Chính phủ quy định về điều tra 

cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

và Hệ thống thông tin đất đai 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV năm 

2025 
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STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Khoản I.7 Phần A của Phần V Phụ 

lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp, 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

đất đai 

03 Quyết 

định 

Ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trường trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh  

Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của 

Chính phủ về thu thập, quản lý, khai 

thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 

04 Quyết 

định 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong việc tổ chức thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn giữa Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Thành phố Hồ Chí 

Minh với các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân phường – xã 

– đặc khu và cơ quan, đơn vị 

khác có liên quan trên địa bàn 

Khoản 6 Điều 14 Nghị định 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Thành phố 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV năm 

2025 
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STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Thành phố Hồ Chí Minh 

05 Quyết 

định 

Quy định chi tiết nội dung chi 

và mức chi Quỹ Phòng, chống 

thiên tai Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của 

Chính phủ về thành lập và quản lý 

Quỹ phòng, chống thiên tai (được 

sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

63/2025/NĐ-CP ngày 05/3/2025 của 

Chính phủ) 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý III năm 

2026 

06 Quyết 

định 

Quy định chính sách và mức 

hỗ trợ khắc phục thiệt hại do 

thiên tai gây ra trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 

118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 

của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro 

thiên tai trên biển 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý III năm 

2026 

07 Quyết 

định 

Quy định bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai trong 

quản lý, vận hành, sử dụng các 

khu khai thác khoáng sản, khai 

thác tài nguyên thiên nhiên 

khác, đô thị, du lịch, công 

nghiệp, di tích lịch sử; điểm du 

lịch; điểm dân cư nông thôn; 

công trình phòng, chống thiên 

tai, giao thông, điện lực, viễn 

 Điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 

số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 

27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

trong quản lý, vận hành, sử dụng các 

khu khai thác khoáng sản, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, 

du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; 

điểm du lịch; điểm dân cư nông 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan  

Quý IV năm 

2026 
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STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

thông và hạ tầng kỹ thuật khác 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

thôn; công trình phòng, chống thiên 

tai, giao thông, điện lực, viễn thông 

và hạ tầng kỹ thuật khác 

Khoản 11 Điều 1, Điều 18a  Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020 

08 Quyết 

định 

Thành lập lực lượng quản lý 

đê nhân dân tại phường - xã, thị 

trấn (nơi có đê) trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 

năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn về 

cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và 

chế độ thù lao đối với lực lượng 

quản lý đê nhân dân 

Điểm đ khoản 1 Điều 43 Luật Đê 

điều ngày 29 tháng 11 năm 2006 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2027 

09 Quyết 

định 

Quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng vật tư, phương 

tiện, trang thiết bị chuyên dùng 

phòng chống thiên tai trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định 

số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Danh mục và quy định việc quản lý, 

sử dụng vật tư, phương tiện, trang 

thiết bị chuyên dùng phòng, chống 

thiên tai 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 
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STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 

năm 2017 

10 Quyết 

định 

Quy định định mức kinh tế kỹ 

thuật trong quản lý khai thác 

công trình thủy lợi trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định 

số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết về 

giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ 

trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi. 

Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 

27/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về Hướng dẫn 

xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi. 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV năm 

2027 

11 Quyết 

định 

Quy định về quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi, trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Điểm b khoản 1 Điều 21; điểm b 

khoản 3 Điều 24; khoản 7 Điều 40; 

điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Thủy 

lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017 

Điều 23 Luật Đê điều ngày 29 

tháng 11 năm 2006 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý II năm 

2026 



6 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

12 Quyết 

định 

Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú và hoạt động 

của người nước ngoài trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế phối hợp 

giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong công tác 

quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Công an 

Thành phố 

Các sở ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV 

năm 2025 

13 
Quyết 

định 

Quy định mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2026 - 2030 

(Thay thế Quyết định số 

08/2024/QĐ-UBND ngày 

26/02/2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

Quy định về mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2024 - 2029; Quyết định 

số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

02/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ban hành mức thu tiền sử dụng 

Điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định 

số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 

của Chính phủ quy định giao khu 

vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác sử dụng tài nguyên 

biển 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 



7 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

khu vực biển đối với hoạt động 

khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giai đoạn 2021-

2025). 

II. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC GIAO 

01 Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng trực 

thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  

Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 

số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Các sở, ban 

ngành Thành phố 

và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Thực hiện 

sau khi Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố 

ban hành 

quyết định 

hợp nhất các 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng thuộc 

Thành phố 



8 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Khoa học và Công nghệ 

02 Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 

1625/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 

2025 của  Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Ban Quản 

lý các Khu 

chế xuất và 

công 

nghiệp 

Thành phố 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Năm 2025 

03 Quyết 

định 

Ban hành bộ đơn giá thu nhận, 

lưu trữ, bảo quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh  

Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT 

ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy trình và 

định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường. 

Khoản 1 Điều 16 Luật Giá năm 2023 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 

04 Quyết 

định 

Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh  

Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT 

ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy trình và 

định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường. 

Khoản 1 Điều 16 Luật Giá năm 2023 

 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 

 



9 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

05 Quyết 

định 

Ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật đo đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập 

 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 

06 Quyết 

định 

Ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý I năm 

2026 

07 Quyết 

định 

Ban hành giá dịch vụ công do 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

Thành phố cung ứng. 

Điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a 

khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên và Điểm 49.C Mục VIII 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý III năm 

2026 



10 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP 

08 Quyết 

định 

Ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước của ngành nông nghiệp 

và môi trường trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Điểm b khoản 2 Điều 4 Chương I 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước; điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 111/2025/NĐ-CP ngày 

22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP  

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý I năm 

2026 

09 Quyết 

định 

Ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật trong hoạt động vận 

hành hệ thống quan trắc, giám 

sát nguồn thải tự động, liên tục 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. 

Khoản 5 Điều 111, khoản 5 Điều 

112, điểm d khoản 1 Điều 168 Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý III năm 

2026 



11 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Môi trường quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường và quản lý thông tin, 

dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường 

 

10 Quyết 

định 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác phòng, chống, xử 

lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 

Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý III năm 

2026 

11 Quyết 

định 

Quyết định phân bổ (điều 

hòa) số lượng xe ô tô phục vụ 

công tác chung và quy định 

phân cấp thẩm quyền quyết 

định phương thức quản lý xe ô 

tô phục vụ công tác chung của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 2 và khoản 6 Điều 8; Điều 

14 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP 

ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 

và khoản 7 Điều 1  Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 

của Chính phủ) 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Tài 

chính  

 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý IV năm 

2025 

12 Quyết 

định 

Quy định tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô (sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Tài 

chính  

 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý IV năm 

2025 



12 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

CP ngày 15/6/2025) 

13 Quyết 

định  

Ban hành Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước tại Thành phố trong công 

tác quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

sau đăng ký thành lập 

Điểm b khoản 5 Điều 23 Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 

của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Tài 

chính 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý IV năm 

2025 

14 Quyết 

định 

Ban hành Quy trình kiểm tra 

nội dung về đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn Thành phố 

Điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 

của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Tài 

chính 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý I năm 

2026 

15 Quyết 

định 

Ban hành Quy chế phân cấp 

quản lý và sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên thực hiện chính 

sách, chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng, thân nhân 

của người có công với cách 

mạng và người trực tiếp tham 

gia kháng chiến do ngành Nội 

vụ quản lý trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

128/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 

- Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 

44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 

năm 2022 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên thực hiện chính sách, 

chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng, thân nhân của người có 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nội vụ 

 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tháng 11 

năm 2025  



13 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến do ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

quản lý. 

- Điểm d khoản 22 Điều 4 Thông 

tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ 

của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

16 
Quyết 

định 

Định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong hoạt động quan trắc môi 

trường trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi 

bổ sung tại khoản 2 điều 3 Nghị định 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025) của 

Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên. 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, ban ngành 

và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý II năm 

2026  



14 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT 

ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật cho hoạt động quan trắc môi 

trường. 

Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT 

ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

17 
Quyết 

định 

Ban hành Quy chế về quản lý, 

sử dụng phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng dân phòng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 

36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của 

Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 

105/2005/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành 

phố 

Công an 

Thành phố 

Các sở, ban ngành 

Thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV 

năm 2025 



15 

 

 

 

STT 

Hình 

thức 

văn 

bản 

Dự kiến tên trích yếu nội 

dung được giao quy định chi 

tiết/nội dung khác được giao 

 

Điều, khoản, điểm trong văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung 

ương giao quy định chi tiết/quy 

định nội dung khác 

Cơ quan 

được 

giao  

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời hạn 

trình ban 

hành 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  
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